KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021
Môn: Tiếng Pháp – Lớp 12 (các lớp 12 pháp 1, 12 pháp 2)
Thời gian làm bài: 60 phút

Tổng số điểm : 10 điểm

Số lượng câu hỏi: TNKQ: 30, TL: 10
	Nội dung cần kiểm tra
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vân dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Expression de la certitude et de l’incertitude
	Les expressions suivies de l’indicatif et du subjonctif
	

	Số câu
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	3

	Số điểm (Tỉ lệ %)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,75 (7,5%)

	Expression de la possibilité et de la probabilité
	Les expressions suivies de l’indicatif et du subjonctif
	

	Số câu
	2
	
	1
	
	
	
	
	
	3

	Số điểm (Tỉ lệ %)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,75 (7,5%)

	Connecteurs logiques
	Emploi des connecteurs logiques
	

	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm (Tỉ lệ %)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5 (0,5%)

	Les pronoms relatifs
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm (Tỉ lệ %)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5 (0,5%)

	Les pronoms possessifs
	Emploi des pronoms possessifs


	

	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm (Tỉ lệ %)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5 (5%)

	Homonyme
	Choisir et employer des homonymes
	

	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2

	Số điểm (Tỉ lệ %)
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,5 (5%)

	Vocabulaires
	Synonyme 

Antonyme
Polysémie

Mot de même famille
	

	Số câu
	2
	
	3
	
	
	
	
	
	5

	Số điểm (Tỉ lệ %)
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,25 (12,5%)

	Reformulation de la phrase
	Discours direct et indirect

Phrase active et passive

Phrase simple et complexe
	

	Số câu
	
	
	
	
	
	5
	
	5
	10

	Số điểm (Tỉ lệ %)
	
	
	
	
	
	
	
	
	2,5 (25%)

	Compréhension écrite

(Texte de 400 mots)
	
	

	Số câu
	3
	
	3
	
	
	
	
	
	6

	Số điểm (Tỉ lệ %)
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,5 (15%)

	Texte à trou

(Texte de 180 mots)
	

	

	Số câu
	2
	
	3
	
	
	
	
	
	5

	Số điểm (Tỉ lệ %)
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,25 (12,5%)


